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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Hữu Nhân 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Hữu Mừng 

Bà Vũ Thị Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn   t Nguy n - Th     T a án nhân dân t nh 

 â   ồng 
 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   m  ồng tham gia phiên toà: Bà 

   Thị Thu  iễu - Kiể  sát vi n. 

Ngày 25 tháng 10 n      7 t i tr  s  T a án nhân dân t nh  â   ồng 

xét xử phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số 98/2017/TLPT-DS ngày 06 tháng 10 

n      7 về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản. 

Do bản án dân sự s  thẩ  số  9/2017/DS-ST ngày 13 tháng 7 n   2017 của 

Toà án nhân dân thành phố X bị  háng cáo  

Theo Quyết định đ a v  án ra xét xử phúc thẩ  số 213/2017/Q -PT ngày 

10 tháng 10 n   2017, giữa các đ  ng sự:  

- Nguyên đơn: Bà Tr  ng Mỹ Thùy H, sinh n  :  97  

C  trú t i: 24/5B   ờng A, Ph ờng 4, thành phố X, t nh  â   ồng. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thủy T, sinh n  :  973 

C  trú t i:   /4 ( 7/  cũ)   ờng B, Ph ờng 4, thành phố X, t nh  â   ồng  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu N, sinh n  :  976 

C  trú t i: 49/2   ờng C, Ph ờng  , thành phố X, t nh  â   ồng  

Văn bản ủy quyền ngày 10/4/2017. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Thu N, sinh n  :  976 

C  trú t i: 49/2   ờng C, Ph ờng  , thành phố X, t nh  â   ồng. 
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- Người kháng cáo: Bị đ n – Bà Nguyễn Thị Thủy T. 

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo bản án sơ thẩm, 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 19/01/2017, bản tự khai và trình bày của nguyên 

đơn bà Trương Mỹ Thùy H thì: 

Do quen từ tr ớc n n n      6 bà Tr  ng Mỹ Thùy H đã cho bà Nguyễn Thị 

Thủy T vay tiền    lần với tổng cộng số tiền là 5          đ (N   tr   triệu 

đồng), thời h n vay là    tháng,  hông tính lãi suất  Sau đó đến h n thanh toán 

nh ng bà T cứ  hất nợ nhiều lần  à vẫn  hông trả  Ngày   /  /   6 bà T đã viết 

giấy xác nhận nợ và hẹn đến ngày 3 /  /   6 sẽ trả 3          đ  Số tiền c n l i 

sẽ trả dần trong v ng    tháng  Tuy nhi n đến nay bà T vẫn  hông thanh toán nh  

ca   ết n n bà H  h i  iện y u cầu T a án buộc bà Nguyễn Thị Thủy T trả l i số 

tiền đã vay là 5          đ (n   tr   triệu đồng); ngoài ra bà H  hông có y u cầu 

nào khác.  

Theo bản tự khai của bà Nguyễn Thị Thu N là người đại diện theo ủy quyền 

cả bị đơn và là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì: 

Do có quen biết n n vào ngày   /  /   6, bà N có nhờ bà Nguyễn Thị Thủy 

T có vay của bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền            đ (hai tr   triệu đồng)  

Ngày 01/02/2016 bà Nguyễn Thị Thủy T tiếp t c vay của bà Tr  ng Mỹ Thùy H 

số tiền 3          đ (ba tr   triệu đồng) với lãi suất  4        đ/tháng  Ngày 

14/12/2016 bà N đã trả cho bà H đ ợc 5         đ tiền gốc và            đ tiền 

lãi  Vì vậy hiện nay bà T ch  c n nợ bà H 45         đ (bốn tr   n      i triệu 

đồng)  Do việc là   n gặp  hó  h n n n bà N đề nghị T a án xe  xét cho thời h n 

06 tháng thì bà N sẽ thanh toán đầy đủ số nợ cho bà H. 

T a án đã tiến hành    phi n họp  iể  tra việc giao nộp, tiếp cận, công  hai 

chứng cứ và h a giải nh ng bị đ n và ng ời có quyền lợi, nghĩa v  li n quan vắng 

 ặt  hông có l  do; đồng thời nguy n đ n có xin  hông tiến hành h a giải n n 

T a án  hông tiến hành h a giải đ ợc   

 T i bản án s  thẩ  số 09/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của T a án nhân 

dân thành phố X đã xử : 

Chấp nhận y u cầu  h i  iện của nguy n đ n bà Tr  ng Mỹ Thùy H  h i 

 iện bị đ n bà Nguyễn Thị Thủy T về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản. 

Buộc bà Nguyễn Thị Thủy T phải trả cho bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền 

48         đ (bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả theo 

mức lãi quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 



3 
 

Ngoài ra, Bản án c n tuy n về án phí, quyền  háng cáo và trách nhiệ  thi 

hành án của các đ  ng sự   

Ngày  5 tháng 9 n      7 bị đ n bà Nguyễn Thị Thủy T  háng cáo bản án 

số 09/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của T a án nhân dân thành phố X  Y u cầu 

cấp phúc thẩ  giải quyết: Buộc bà Nguyễn Thị Thu N có trách nhiệ  

thanh toán số tiền 48         đồng cho bà Tr  ng Mỹ H  ng vì bà N 

đồng   nhận số nợ này   

Tại phiên tòa hôm nay:   i diện theo ủy quyền của bị đ n bà N và bà T vẫn 

giữ nguy n y u cầu  háng cáo; bà H không đồng   với kháng cáo của bà T, đề 

nghị giải quyết nh  án s  thẩ   

  i diện Viện  iể  sát nhân dân t nh  â   ồng n u    iến về việc chấp hành 

pháp luật của Hội đồng xét xử: T i giai đo n phúc thẩ  cũng nh  phi n t a hô  

nay, Hội đồng xét xử phúc thẩ  đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố t ng 

dân sự   ồng thời, n u quan điể  đề nghị: C n cứ  hoản  ,  iều 3 8 Bộ luật Tố 

t ng dân sự, không chấp nhận  háng cáo của bà Nguyễn Thị Thủy T, giữ nguy n 

bản án s  thẩ ; xử l  việc áp d ng biện pháp  hẩn cấp t   thời của bà H theo 

đúng quy định của Bộ luật Tố t ng dân sự  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Sau  hi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ s  v  án và đ ợc thẩ  tra t i 

phi n t a; C n cứ vào  ết quả tranh luận t i phi n t a; Ý  iến của đ i diện Viện 

 iể  sát tha  gia phi n t a  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ việc do quen biết từ tr ớc n n bà H 

có cho bà T vay tiền, nh ng các b n  hông thống nhất đ ợc việc thanh toán n n 

phát sinh tranh chấp  Cấp s  thẩ  xác định quan hệ tranh chấp “hợp đồng dân sự 

vay tài sản” là có c n cứ và đúng pháp luật   

[2] Xét kháng cáo của bà T thì thấy rằng: Qua các chứng cứ có trong hồ s  và 

lời trình bày của các đ  ng sự thể hiện: Theo bản gốc giấy nhận nợ ngày 

10/11/2016 (bút l c 34) bà T thừa nhận có vay của bà H số tiền là 5           

đồng (năm trăm triệu đồng chẵn). Nh  vậy, quan hệ vay   ợn tiền giữa bà H và 

bà T là có tr n thực tế và đ ợc các b n thừa nhận   

Việc bà N  hai rằng, bà có nhờ bà T vay tiền của bà H và sẽ có trách nhiệ  

trả tiền cho bà H đồng thời đã trả đ ợc cho bà H 5        đồng tiền gốc và 

           đồng tiền lãi  Tuy nhi n, bà N không có chứng cứ để chứng  inh và 

bà H cũng  hông thừa nhận  H n nữa, bà H ch  xác nhận vào ngày  3/6/   7 bà T 

đã nhờ bà N trả           đồng n n bà H ch  y u cầu bà T trả số tiền 

48         đồng và  hông y u cầu tính lãi  Do đó, cấp s  thẩ  chấp nhận y u cầu 

 h i  iện của bà H để buộc bà T phải thanh toán l i cho bà H số tiền 

48         đồng là có c n cứ và đúng pháp luật  

 ối với y u cầu áp d ng biện pháp  hẩn cấp t   thời của bà H thì thấy rằng: 

Ngày  7/9/   7 Chi nhánh V n ph ng đ ng    đất đai thành phố X đã xác nhận 
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việc tặng, cho tài sản quyền sử d ng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bà Nguyễn 

Thị Thủy T đối với ông Võ Hùng C, ông Võ V n H1 là nhà đất thửa số    , tờ bản 

đồ 5 , diện tích 3   
2
 t i số  7/    ờng B, Ph ờng 4, thành phố X đã đ ợc Ủy 

ban nhân dân thành phố X cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất vào ngày 

 4/  /   3 cho ba ng ời là bà Nguyễn Thị Thủy T, ông Võ Hùng C, ông Võ V n 

H1. 

  ến ngày  4/  /   7, bà H  ới có đ n y u cầu áp d ng biện pháp  hẩn cấp 

t   thời phong tỏa tài sản của ng ời có nghĩa v  là quyền s  hữu nhà   và quyền 

sử d ng đất nói tr n  Do tài sản tr n đồng s  hữu  hông thể chia tách đ ợc và bà H 

y u cầu áp d ng biện pháp biện pháp  hẩn cấp t   thời sau  hi hợp đồng tặng cho 

đã đã hoàn thành n n việc áp d ng biện pháp  hẩn cấp t   thời là  hông có c n 

cứ   

H n nữa, t i phi n t a hô  nay các đ  ng sự đã thừa nhận việc bà T hủy bỏ 

hợp đồng tặng, cho tài sản nhà đất nói tr n n n việc thi hành án li n quan đến c n 

nhà t i  7/    ờng B, Ph ờng 4, thành phố X sẽ đ ợc C  quan thi hành án xem 

xét theo quy định của pháp luật  Do đó, cần hoàn trả bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền 

5         đồng (năm mươi triệu đồng) đã nộp theo Quyết định áp d ng biện pháp 

bảo đả  số  4/   7/Q -BPB  ngày  9/  /   7 của T a án nhân dân t nh  â  

 ồng t i Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Na  - Chi nhánh 

t nh  â   ồng là phù hợp. 

Từ những phân tích tr n,  hông có c  s  chấp nhận  háng cáo của bà Nguyễn 

Thị Thủy T, giữ nguy n bản án s  thẩ   

[3] Về án phí: Do y u cầu  háng cáo  hông đ ợc chấp nhận n n bà Nguyễn 

Thị Thủy T phải chịu án phí dân sự phúc thẩ  theo quy định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ  hoản  ,  iều 3 8 Bộ luật Tố t ng dân sự  

C n cứ Nghị quyết số 3 6/   6/UBTVQH 4 ngày 3 /  /   6 của Ủy ban 

th ờng v  Quốc hội quy định về án phí, lệ phí T a án  

Không chấp nhận y u cầu  háng cáo của bà Nguyễn Thị Thủy T, giữ nguy n 

bản án s  thẩ   Xử: 

1. Chấp nhận y u cầu  h i  iện của bà Tr  ng Mỹ Thùy H  h i  iện bà 

Nguyễn Thị Thủy T về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản  

Buộc bà Nguyễn Thị Thủy T phải trả cho bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền 

48         đồng (bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo 

mức lãi suất quy định tại Khoản 2, Điều 357 Bộ luật Dân sự. 
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Hoàn trả bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền 5         đồng (năm mươi triệu 

đồng) đã nộp theo Quyết định áp d ng biện pháp bảo đả  số  4/   7/Q -BPB  

ngày  9/  /   7 của T a án nhân dân t nh  â   ồng t i Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Việt Na  - Chi nhánh t nh  â   ồng  

   Về án phí: Buộc bà Nguyễn Thị Thủy T phải chịu 23.2      đ án phí dân 

sự s  thẩ  và 3      đồng án phí dân sự phúc thẩ  nh ng đ ợc trừ vào số tiền 

300    đ đã nộp t   ứng án phí theo bi n lai thu số    1653 ngày 20/9/2017 của 

Chi c c thi hành án dân sự thành phố X. Bà T còn phải nộp  3     00 đ án phí  

Hoàn trả cho bà Tr  ng Mỹ Thùy H số tiền           đồng tiền t   ứng án 

phí đã nộp theo bi n lai thu số    8 65 ngày  3/  /   7 của Chi c c thi hành án 

dân sự thành phố X. 

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy định t i  iều    uật thi hành án 

dân sự, thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

c  ng chế thi hành án theo qui định t i các  iều 6,7 và  iều 9  uật thi hành án 

dân sự  Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định t i  iều 3   uật thi 

hành án dân sự  

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuy n án /  

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND t nh  âm  ồng; 

-  Phòng KTNV & THA; 

- TAND thành phố X; 

- Chi c c THADS thành phố X; 

- Các đ  ng sự; 

-   u AV - HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Bùi Hữu Nhân 


